                           PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC.

     1. Dạy học tích cực

        1.1. Phương pháp dạy học tích cực:


-  Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.

        1.2. Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực.


- Dạy và học không qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh: Trong phương pháp dạy học tích cực, người học - đối tượng của hoạt động "dạy", đồng thời là chủ thể của hoạt động "học" - được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được giáo viên sắp đặt. 


- Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học:  Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Trong qúa trình dạy học, nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động, tự học ngay trong trường phổ thông, không chỉ tự học ở nhà sau bài lên lớp mà tự học cả trong tiết học có sự hướng dẫn của giáo viên.

- Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác: Trong một lớp học trình độ kiến thức, tư duy của học sinh không thể đồng đều tuyệt đối nên khi áp dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận sự phân hóa về cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi bài học được thiết kế thành một chuỗi công tác độc lập.


- Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò:  Trong dạy học, việc đánh giá học sinh không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động học của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy. 

    2. Các phương pháp dạy học tích cực và sử dụng phương pháp dạy học tích cực

       2.1. Các phương pháp dạy học tích cực:


- Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp: là quá trình tương tác giữa GV và HS được thực hiện thông qua hệ thống câu hỏi và câu trả lời tương ứng về một chủ đề nhất định được GV đặt ra. 


- Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề: Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là phương pháp dạy học trong đó GV tạo ra những tình huống có vấn đề, điều khiển học sinh phát hiện vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo để giải quyết vấn đề và thông qua đó chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng và đạt được những mục đích học tập khác.

- Phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ: Trong đó HS của một lớp học được chia thành các nhóm nhỏ, trong khoảng thời gian giới hạn, mỗi nhóm tự lực hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên cơ sở phân công và hợp tác làm việc. Kết quả làm việc của nhóm sau đó được trình bày và đánh giá trước toàn lớp.

- Phương pháp dạy học trực quan: Là phương pháp sử dụng những phương tiện trực quan, phương tiện kĩ thuật dạy học trước, trong và sau khi nắm tài liệu mới, khi ôn tập, củng cố, hệ thống hóa và kiểm tra tri thức, kĩ năng, kĩ xảo


- Phương pháp dạy học luyện tập và thực hành: Nhằm củng cố, bổ sung, làm vững chắc thêm các kiến thức lí thuyết. 


- Phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy: là phương pháp dạy học mà giáo viên và học sinh thực hiện nhiệm vụ dạy học thông qua việc lập bản đồ tư duy. Bản đồ tư duy giup thể hiện ra bên ngoài cách thức mà bộ não chúng ta hoạt động.


- Phương pháp dạy học trò chơi: Là phương pháp tổ chức cho học sinh tìm hiểu một vấn đề, thực hiện một nhiệm vụ học tập hay thể nghiệm những hành động, những thái độ, những việc làm thông qua một trò chơi học tập nào đó.

    2.2. Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực.

       2.2.1. Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp: Gồm hai giai đoạn:


- Trước giờ học: + Xác định mục tiêu bài học và đối tượng học.




       + Dự kiến nội dung các câu hỏi, hình thức hỏi và thời điểm đặt câu 



hỏi và trình tự các câu hỏi.




      + Dự kiến những câu hỏi phụ.


- Trong giờ học: Sử dụng hệ thống câu hỏi dự kiến và chú ý thu thập thông tin phản hồi từ HS.

- Sau giờ học: GV chú ý rút kinh nghiệm về tính rõ ràng, chính xác và logic của hệ thống câu hỏi.


2.2.2. Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề: Gồm các bước


- Bước 1: Phát hiện hoặc thâm nhập vấn đề



+ Phát hiện vấn đề từ một tình huống gợi vấn đề.



+ Giải thích và chính xác hóa tình huống.



+ Phát biểu và dặt mục tiêu giải quyết vấn đề.

· Bước 2: Tìm giải pháp.

- Bước 3: Trình bày giải pháp


- Bước 4: Nghiên cứu sâu giải pháp



+ Tìm hiểu những khả năng ứng dụng kết quả



+ Đề xuất vấn đề mới có liên quan


2.2.3. Phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ: Tiến trình dạy học nhóm có thể được chia thành 3 giai đoạn cơ bản: 

a. Làm việc chung cả lớp: 



- Giới thiệu chủ đề, xác định nhiệm vụ nhận thức



- Thành lập nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm



- Hướng dẫn cách làm việc


b. Làm việc theo nhóm



- Phân công trong nhóm



- Trao đổi ý kiến, thảo luận trong nhóm



- Trình bày kết quả.


c. Thảo luận, tổng kết trước toàn lớp: 



- Các nhóm trình bày kết quả



- Nhóm khác quan sát và bổ sung ý kiến



- Gv tổng kết và nhận xét.


2.2.4. Phương pháp dạy học trực quan:


- GV treo những đồ dùng trực quan hoặc giới thiệu về các vật dụng thí nghiệm, các thiết bị kỹ thuật…Nêu yêu cầu định hướng cho sự quan sát của HS.


- GV trình bày các nội dung trong lược đồ, sơ đồ, bản đồ… tiến hành làm thí nghiệm, trình chiếu các thiết bị kỹ thuật, phim đèn chiếu, phim điện ảnh…


- Yêu cầu HS trình bày lại, giải thích nội dung sơ đồ, biểu đồ, trình bày những gì thu nhận được qua thí nghiệm hoặc qua những phương tiện kỹ thuật, phim đèn chiếu, phim điện ảnh.


- Từ những chi tiết, thông tin HS thu được từ phương tiện trực quan, GV nêu câu hỏi yêu cầu HS rút ra kết luận khái quát về vấn đề mà phương tiện trực quan cần chuyển tải. 


2.2.5. Phương pháp dạy học luyện tập và thực hành:


- Bước 1: Xác định tài liệu cho luyện tập và thực hành


- Bước 2: Giới thiệu mô hình luyện tập hoặc thực hành


- Bước 3: Thực hành hoặc luyện tập sơ bộ


- Bước 4: Thực hành đa dạng


- Bước 5: Bài tập cá nhân


2.2.6. Phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy:


- Bước 1: Lập bản đồ


- Bước 2: Báo cáo, thuyết minh bản đồ tư duy


- Bước 3: Thảo luận, chỉnh sửa, hoàn thiện bản đồ tư duy


2.2.7. Phương pháp dạy học trò chơi:


- GV hoặc học sinh lựa chơi trò chơi.


- Chuẩn bị các phương tiện, điều kiện cần thiết


- Phổ biến tên trò chơi, nội dungt và luật chơi cho HS


- Chơi thử (nếu cần)


- HS tiến hành chơi


- Đánh giá sau trò chơi


- Thảo luận về ý nghĩa giáo dục của trò chơi.

    3. Các kĩ thuật dạy học tích cực
  
3.1. Kĩ thuật chia nhóm:


- Khi tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm, GV nên sử dụng nhiều cách chia nhóm khác nhau để gây hứng thú cho HS, đồng thời tạo cơ hội cho các em được học hỏi, giao lưu với nhiều bạn khác nhau trong lớp. 


3.2. Kĩ thuật giao nhiệm vụ

  
- Giao nhiệm vụ phải cụ thể, rõ ràng: 



+ Nhiệm vụ giao cho cá nhân/nhóm nào? 



+ Nhiệm vụ là gì?



+ Địa điểm thực hiện nhiệm vụ ở đâu?



+ Thời gian thực hiện nhiệm vụ là bao nhiêu?



+ Phương tiện thực hiện nhiệm vụ là gì?



+ Sản phẩm cuối cùng cần có là gì?



+ Cách thức trình bày/ đánh giá sản phẩm như thế nào?


3.3. Kĩ thuật đặt câu hỏi
 
- GV sử dụng câu hỏi có hiệu quả đem lại sự hiểu biết lẫn nhau giữa học sinh – giáo viên, và học sinh – học sinh. Kĩ năng đặt câu hỏi càng tốt thì mức độ tham gia của HS càng nhiều; học sinh sẽ học tập tích cực hơn. 

  
3.4. Kĩ thuật khăn trải bàn

  
-  HS được chia thành các nhóm nhỏ từ 4 đến 6 người. Mỗi nhóm sẽ có một tờ giấy A0 đặt trên bàn, như là một chiếc khăn trải bàn. 

3.5. Kĩ thuật phòng tranh: Kĩ thuật này có thể sử dụng cho hoạt động cá nhân hoặc hoạt động nhóm.


- GV nêu câu hỏi/ vấn đề cho cả lớp hoặc cho các nhóm.


- Mỗi thành viên hoặc các nhóm phác hoạ những ý tưởng về cách giải quyết vấn đề trên một tờ bìa và dán lên tường xung quanh lớp học như một triển lãm tranh. 


- HS cả lớp đi xem “ triển lãm” và có thể có ý kiến bình luận hoặc bổ sung.


- Cuối cùng,  tất cả các ph​ương án giải quyết được tập hợp lại và tìm ph​ương  án tối ​ưu.  

 
3.6. Kĩ thuật công đoạn


- HS được chia thành các nhóm, mỗi nhóm được giao giải quyết một nhiệm vụ khác nhau. 


- Sau khi các nhóm thảo luận và ghi kết quả thảo luận vào giấy A0 xong, các nhóm sẽ luân chuyển giấy A0 ghi kết quả thảo luận cho nhau. 


- Các nhóm đọc và góp ý kiến bổ sung cho nhóm bạn. Sau đó lại tiếp tục luân chuyển kết quả cho nhóm tiếp theo và nhận tiếp kết quả từ một nhóm khác để góp ý.


- Cứ như vậy cho đến khi các nhóm đã nhận lại được tờ giấy A0 của nhóm mình cùng với các ý kiến góp ý của các nhóm khác. Từng nhóm sẽ xem và xử lí các ý kiến của các bạn để hoàn thiện lại kết quả thảo luận của nhóm . Sau khi hoàn thiện xong, nhóm sẽ treo kết quả thảo luận lên tường lớp học.


3.7. Kĩ thuật các mảnh ghép


- HS được phân thành các nhóm, sau đó GV phân công cho mỗi nhóm thảo luận, tìm hiểu sâu về một vấn đề của bài học. 


- HS thảo luận nhóm về vấn đề đã được phân công


- Sau đó, mỗi thành viên của các nhóm này sẽ tập hợp lại thành các nhóm mới, như vậy trong mỗi nhóm mới sẽ có đủ các “chuyên gia” về vấn đề A, B, C, D,...và mỗi “chuyên gia” về từng vấn đề sẽ có trách nhiệm trao đổi lại với cả nhóm về vấn đề mà em đã có cơ hội tìm hiểu sâu ở nhóm cũ.

 
3.8. Kĩ thuật động não 


- Động não là kĩ thuật giúp cho HS trong một thời gian ngắn nảy sinh được nhiều ý tưởng mới mẻ, độc đáo về một chủ đề nào đó. 


- Động não thường được:


+ Dùng trong giai đoạn giới thiệu vào một chủ đề


+ Sử dụng để tìm các phương án giải quyết vấn đề


+ Dùng để thu thập các khả năng lựa chọn và suy nghĩ khác nhau


3.9. Kĩ thuật “ Trình bày một phút” 

- Đây là kĩ thuật tạo cơ hội cho HS tổng kết lại kiến thức đã học và đặt những câu hỏi về những điều còn băn khoăn, thắc mắc bằng các bài trình bày ngắn gọn và cô đọng với các bạn cùng lớp. Các câu hỏi cũng như các câu trả lời HS đưa ra sẽ giúp củng cố quá trình học tập của các em và cho GV thấy được các em đã hiểu vấn đề như thế nào. 

 
3.10. Kĩ thuật “Chúng em biết 3”


- GV nêu chủ đề cần thảo luận.


- Chia HS thành các nhóm 3 người và yêu cầu HS thảo luận trong vòng 10 phút về những gì mà các em biết về chủ đề này. 


- HS thảo luận nhóm và chọn ra 3 điểm quan trọng nhất để trình bày với cả lớp. 


- Mỗi nhóm sẽ cử một đại diện lên trình bày về cả 3 điểm nói trên. 


3.11. Kĩ thuật “Hỏi và trả lời”  


- Đây là kĩ thuật dạy học giúp cho HS có thể củng cố, khắc sâu các kiến thức đã học thông qua việc hỏi và trả lời các câu hỏi.


3.12. Kĩ thuật “Hỏi Chuyên gia”


- HS xung phong (hoặc theo sự phân công của GV) tạo thành các nhóm “chuyên gia” về một chủ đề nhất định.


- Các ”chuyên gia” nghiên cứu và thảo luận với nhau về những tư liệu có liên quan đến chủ đề mình được phân công.


- Nhóm ”chuyên gia” lên ngồi phía trên lớp học 


- Một em trưởng nhóm ”chuyên gia” (hoặc GV) sẽ điều khiển buổi “tư vấn”, mời các bạn HS trong lớp đặt câu hỏi rồi mời ”chuyên gia” giải đáp, trả lời. 


3.13. Kĩ thuật “Lược đồ tư duy” 

    
- Lược đồ tư duy là một sơ đồ nhằm  trình bày một cách rõ ràng những ý tưởng hay kết quả làm việc của cá nhân/ nhóm về một chủ đề. 

 
3.14. Kĩ thuật “Hoàn tất một nhiệm vụ”


- GV đưa ra một câu chuyện/một vấn đề/một bức tranh/một thông điệp/... mới chỉ được giải quyết một phần và yêu cầu HS/nhóm HS hoàn tất nốt phần còn lại.


- HS/nhóm HS thực hiện nhiệm vụ được giao.


- HS/nhóm HS trình bày sản phẩm.


- GV hướng dẫn cả lớp cùng bình luận, đánh giá


3.1 5. Kĩ thuật “Viết tích cực” 


- Trong quá trình thuyết trình, GV đặt câu hỏi và dành thời gian cho HS tự do viết câu trả lời. GV cũng có thể yêu cầu HS liệt kê ngắn gọn những gì các em biết về chủ đề đang học trong khoảng thời gian nhất định.

 
- GV yêu cầu một vài HS chia sẻ nội dung mà các em đã viết trước lớp.

    
3.16. Kĩ thuật “Đọc hợp tác” (còn gọi là đọc tích cực)


- Kĩ thuật này nhằm giúp HS tăng cường khả năng tự học và giúp GV tiết kiệm thời gian đối với những bài học/phần đọc có nhiều nội dung nhưng không quá khó đối với HS.

III. Kết quả đạt được sau bồi dưỡng: 

- Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS. HiÓu ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc 

- BiÕt c¸ch thøc vận dụng  kỹ thuật dạy học , phương pháp dạy học tích cực vµo viÖc thiÕt kÕ gi¸o ¸n,tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc cho häc sinh.

- Sử dụng được các kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học nh»m ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc cña häc sinh.
St: Nguyen Tuan Duy
Bắt đầu





Phân tích vấn đề





Đề xuất và thực hiện hướng giải quyết





Hình thành giải pháp





Kết thúc





Giải pháp đúng
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